
Biểu số 07-T Đơn vị báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày báo cáo: 15/12/2022 Đơn vị nhận báo cáo: Bộ GTVT (Vụ VT)
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A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1

Tổng số 1000 tấn 725.367 666.529 66.652 733.181 706.138 104% 101%

Hàng xuất khẩu 1000 tấn 162.793 16.279 179.072 185.140

Hàng nhập khẩu 1000 tấn 190.235 19.024 209.259 213.535

Hàng nội địa 1000 tấn 311.630 31.163 342.793 305.829

Hàng quá cảnh 1000 tấn 1.871 186 2.057 1.634

Chia ra

1 Container 1000 tấn 252.253 221.339 22.134 243.473 239.786 102%

1000 Teus 24.884 22.812 2.281 25.093 23.995 105% 101%

Xuất khẩu 1000 Tấn 74.657 7.466 82.123 77.681

1000 Teus 7.538 754 8.292 7.883

Nhâp khẩu 1000 Tấn 79.541 7.954 87.495 83.704

1000 Teus 7.804 780 8.584 7.943

Nội địa 1000 Tấn 67.141 6.714 73.855 78.401

1000 Teus 7.470 747 8.217 8.169

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81.927 71.043 7.104 78.147 78.025 100% 95%

Xuất khẩu 1000 tấn 3.737 374 4.111 4.779

Nhập khẩu 1000 tấn 24.133 2.413 26.546 23.949

Nội địa 1000 tấn 43.173 4.317 47.490 45.803

3 Hàng khô 1000 tấn 391.187 372.276 37.228 409.504 372.560 110% 105%

Xuất khẩu 1000 tấn 84.399 8.440 92.839 102.680

Nhập khẩu 1000 tấn 86.561 8.656 95.217 105.882

Nội địa 1000 tấn 201.316 20.132 221.448 181.625

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79.435 76.718 6.974 83.692 74.655 112% 105%

Phụ lục I

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN

Tháng 12/2022

TT
Danh mục loại 

hàng
Đơn vị tính

Kế hoạch 

năm

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng quá cảnh không bốc dỡ và Khối lượng hàng 

hóa thông qua cảng được tính theo tiêu chí mới


